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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           HUYỆN B                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH BẮC KẠN                                                   

       

Bản án số: 33/2018/HS-ST 

Ngày: 21/11/2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BẮC KẠN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Thúy 

- Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Hoàng Viết Diện 

                                            Ông Lăng Văn Chiến 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng Văn Hòa - Kiểm sát viên. 

 Ngày 21 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bắc 

Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 29/2018/TLST - 

HS ngày 11 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

32/2018/QĐXXST-HS ngày 30/10/2018 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Đình T. Tên gọi khác: Không. 

 Sinh ngày 16/11/1998 tại B, Bắc Kạn 

 Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, huyện B, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình D và bà Nông Thị N; vợ con: chưa 

có; tiền sự: Không; tiền án: 01: Bản án số 52/2017/HSST ngày 07/11/2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố S, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 03 tháng 10 ngày tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

2. Nguyễn Phi T. Tên gọi khác: Không. 

 Sinh ngày 18/11/1989 tại B, Bắc Kạn 

 Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, huyện B, tỉnh Bắc Kạn; nghề nghiệp:  Lao động 

tự do; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức T (đã chết) và bà Vũ Thị V; vợ con: chưa 
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có; tiền sự: Không; tiền án: 01: Bản án số 60/2010/HSPT ngày 17/11/2010 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xử phạt 18 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

* Bị hại: Bà Bàn Thị H, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Thôn N, xã S, huyện B, 

tỉnh Bắc Kạn. Có mặt tại phiên tòa. 

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Vũ Thị V, sinh 

năm 1966. Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, huyện B, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người làm chứng: Anh Đặng Tiến V, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Thôn N, 

xã S, huyện B, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07 gi  30 , ngày 29/5/2018 Nguyễn Phi T điều khi n xe môtô BKS 

97 4-2553 chở Nguyễn Đình T t  nhà tại thôn Đ, xã P, huyện B vào xã S, huyện 

B với   định đến chơi nhà Hoàng Văn L, sinh năm 1993, trú tại thôn L, xã S, 

huyện B, khi đến thôn N, xã S. Nguyễn Phi T và Nguyễn Đình T quan sát thấy 

một ngôi nhà   ng g  mái  ợp prôxi măng của  à Bàn Thị h, sinh năm 1969 đóng 

cửa không thấy có ai ở nhà nên hai bị cáo đã nảy sinh   định trộm cắp tài sản của 

 à h, Nguyễn Đình T chỉ tay vào nhà  à H nói “không có ai ở nhà” Nguyễn Phi T 

nhìn vào nhà và nói “có vào không”    à vào nhà  à h đ  trộm cắp tài sản, hi u   

của Nguyễn Phi T, Nguyễn Đình T nói “vào nhà L trước, nếu quay  ại v n thấy 

đóng cửa s  vào” sau đó cả hai tiếp tục vào nhà L chơi, do L không có nhà nên 

Nguyễn Phi T tiếp tục chở Nguyễn Đình T quay  ại, khi đi qua cổng nhà  à H 

khoảng 10 mét Nguyễn Phi T d ng xe máy  ại cả hai quan sát xung quanh  

khoảng 05 phút không thấy có ngư i, Nguyễn Đình T  ảo với Nguyễn Phi T “anh 

đứng đợi đây” Nguyễn Đình T đi vào cổng chính nhà  à H r  trái đi vòng qua 

phía sau nhà rồi đi vào phía trong khu vực chuồng gà tìm tài sản đ  trộm cắp còn 

Nguyễn Phi T đứng đợi cạnh xe máy ở ngoài đư ng cảnh giới và ch  Nguyễn 

Đình T mang tài sản trộm cắp được rồi chở Nguyễn Đình T mang đi tiêu thụ. Khi 

vào đến khu vực chuồng gà Nguyễn Đình T nhìn thấy 02 hai con gà mái đang ấp 

trứng cùng một ổ trên nóc chuồng, thấy thế Nguyễn Đình T  ắt t ng con rồi k p 

vào dưới hai nách đi theo  ối cũ ra ch  Nguyễn Phi Thư ng đang đứng ch , khi ra 

khỏi chuồng gà một đoạn Nguyễn Đình T nghe thấy tiếng  à H hô,  iết đã  ị phát 

hiện và  o sợ  ị  ắt Nguyễn Phi T điều khi n xe máy đi ra hướng QL3 được 

khoảng 550m thì r  vào một đư ng mòn  ên phải đư ng đ  đợi Nguyễn Đình T, 

được khoảng 15 phút không thấy Nguyễn Đình T quay  ại Nguyễn Phi T điều 

khi n xe môtô đi về nhà, còn Nguyễn Đình T sau khi  ị  à H phát hiện đã chạy 
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 ên đồi phía sau nhà  à H và vứt 02 con gà vào nhà vệ sinh rồi nấp vào  ụi cây 

được khoảng 10 phút Nguyễn Đình T tiếp tục chạy  ên đồi thì  ị  ắt quả tang.  

 Tại Kết  uận định giá tài sản số: 12/KL- Đ TS ngày 19/6/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện B kết  uận: 02 (hai) con gà mái,  oại gà ta, tổng trọng 

 ượng: 4,5kg có giá: 472.500đ      tr                          tr          

Tại Bản cáo trạng số 28 /CT-VKS –BT ngày 10 /10/2018 của Viện ki m sát 

nhân dân huyện B, tỉnh Bắc Kạn đã truy tố các bị cáo Nguyễn ĐìnhT, Nguyễn Phi 

T  về tội: “Trộm cắp tài s n” quy định tại đi m b, khoản 1 Điều 173/BLHS;  

* Điều luật có nội dung:  

“1  N  ời nào trộm cắp tài s n củ     ời khác trị giá từ 2 000 000   ng 

 ế  d ớ  50 000 000   ng hoặc d ới 2.000.000   ng       t uộc một trong các 

tr ờng hợp s u  â , t    ị phạt c i tạo không giam giữ  ế  03      oặc phạt tù 

từ 06 t á    ế  03      

a) 

   Đã  ị kết án về tội này hoặc về một trong các tộ  qu   ịnh tạ  các Đ ều 

168, 169, 170, 171, 172,174, 175 và 290 của Bộ luật  à , c      ợc xóa án tích 

mà còn vi phạm. 

   ” 

Tại phiên tòa đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện B giữ nguyên nội dung 

truy tố đối với các bị cáo và đề nghị:  

Áp dụng đi m b, khoản 1 Điều 173, đi m s khoản 1 Điều 51, Điều 17/BLHS. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình T  t  12 tháng tù đến 15 tháng tù. Th i hạn tù 

tính t  ngày chấp hành bản án.           

Áp dụng đi m b, khoản 1 Điều 173, đi m s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17/BLHS. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi T  t  12 tháng tù đến 15 tháng tù. Th i hạn tù 

tính t  ngày chấp hành bản án.           

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là bà Bàn Thị H không yêu cầu các bị cáo bồi 

thư ng gì thêm nên không xem xét giải quyết.  

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47/BLHS; Điều 106/BLTTHS. 

- 02 (hai) con gà mái, loại gà ta có tổng trọng  ượng 4,5kg. Ngày 29/5/2018 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B đã trả  ại cho chủ sở hữu theo quy 

định.  
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- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu NOVIA màu xanh th m BKS 97 4-2553 của 

 à Vũ Thị Vinh. Bị cáo Nguyễn Phi T sử dụng  àm phương tiện phạm tội; 01 

(một) đăng k  xe mô tô, xe máy của xe mô tô BKS 97F4-2553 mang tên Chúng 

Thị Q trả lại cho  à Vũ Thị V.   

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

Các bị cáo th a nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố. Về 

trách nhiệm hình sự, xử lý vật chứng, án phí  các bị cáo thi hành theo quy định.  

Bị hại là bà Bàn Thị H đã nhận lại 02 con gà do các bị cáo trộm cắp và 

không yêu cầu các bị cáo bồi thư ng gì thêm. Bà H đề nghị xử lý nghiêm minh 

đối với các bị cáo.  

Ngư i có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  à  à Vũ Thị V khẳng định chiếc xe 

mô tô nhãn hiệu NOVIA màu xanh th m BKS 97F4-2553 là xe của bà, việc bị 

cáo Nguyễn Phi T dùng xe đi trộm cắp tài sản bà không hề biết nên đề nghị được 

xin lại xe và không yêu cầu các bị cáo bồi thư ng thiệt hại gì thêm.   

Tại phiên tòa những ngư i tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng.  

Bị cáo Nguyễn Đình T nói l i sau cùng xin được giảm nh  hình phạt. Bị cáo 

Nguyễn Phi T không nói l i sau cùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến 

hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ  uật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, những ngư i tham gia tố tụng không có ngư i nào có   kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa xác định: Khoảng 8 gi  30 phút ngày 29/5/2018 tại thôn N, 

xã S, huyện B, tỉnh Bắc Kạn. Nguyễn Đình T và Nguyễn Phi T đã  én  út  ấy trộm 

02 con gà mái, loại gà ta với tổng trọng  ượng 4,5kg của Bà Thị H.  

 Theo kết  uận định giá tài sản trị giá của 02 con gà mái  à 472.500đ      

tr                          tr        , dưới hai triệu đồng, tuy nhiên, tại Bản 

án số 52/2017/HSST ngày 07/11/2017 của TAND thành phố S, tỉnh Thái Nguyên 

xử phạt bị cáo Nguyễn Đình T 03 tháng 10 ngày tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” 

(tài sản trộm cắp trong vụ án này là 6.500.000 đồng). Ngày 07/11/2017 bị cáo 
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Nguyễn Đình T chấp hành xong hình phạt tù của bản án trên. Tại Bản án  số: 

60/2010/HSPT ngày 17/11/2010 của TAND tỉnh Bắc Kạn xử phạt bị cáo Nguyễn 

Phi T 18 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”,  phạt  ổ sung số tiền 10.000.000 

đồng,  bị cáo Nguyễn Phi T đã thi hành được 2.000.000 đồng còn 8.000.000 đồng 

đến nay v n chưa thi hành.  Vì vậy,  tính đến ngày phạm tội các bị cáo chưa được 

xóa án tích theo quy định tại Điều 70/BLHS. 

Tại phiên tòa các bị cáo th a nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy l i 

khai nhận của các bị cáo phù hợp với l i khai của bị hại, ngư i có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy việc truy tố, xét xử 

các bị cáo về tội: “Trộm cắp tài s n” quy định tại đi m b khoản 1 Điều 173/BLHS 

 à có căn cứ, đúng ngư i, đúng tội, đúng pháp  uật. 

Xét tính chất hành vi do các bị cáo thực hiện là nguy hi m, xâm phạm quyền 

sở hữu tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương vì vậy cần xử 

lý nghiêm nh m giáo dục bị cáo và phòng ng a chung. 

[3].  Xét nhân thân, tình tiết t     ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình sự   i với 

bị cáo: 

- Bị cáo Nguyễn Đình T có nhân thân xấu: Năm 2017,  ị Tòa án nhân dân 

thành phố S, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 03 tháng 10 ngày  tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Bị cáo không  phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo được 

hưởng  tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự “thành khẩn khai  áo, ăn năn hối 

cải” quy định tại đi m s khoản 1 Điều 51/BLHS.  

- Bị cáo Nguyễn Phi T có nhân thân xấu: Năm 2010,  ị Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn xử phạt 18 tháng  tù về tội “Cướp giật tài sản”. Bị cáo không  phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo được hưởng  tình tiết giảm nh  

trách nhiệm hình sự “thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải” quy định tại đi m s 

khoản 1 Điều 51/BLHS. Bị cáo có  ố đẻ  à ông Nguyễn Đức T được tặng thưởng 

Huy chương chiến sĩ vẻ vang nên  ị cáo được hưởng tình tiết giảm nh  trách 

nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51/BLHS.  

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án. Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Đình 

T và Nguyễn Phi T cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với mục đích đ   án 

 ấy tiền chi tiêu cá nhân, Thông là ngư i trực tiếp thực hiện hành vi lén lút chiếm 

đoạt tài sản, Thư ng  à ngư i cảnh giới, quan sát và chở Thông tẩu thoát b ng xe 

môtô khi trộm cắp được tài sản. Các bị cáo không có sự phân công, câu kết chặt 

ch  nên chỉ  à đồng phạm giản đơn. Hội đồng xét xử s  xem xét khi quyết định 

hình phạt. 

[4]. Trong vụ án,  ị cáo Nguyễn Phi T sử dụng xe mô tô nhãn hiệu NOVIA 

màu xanh th m BKS 97 4-2553 của  à Vũ Thị V, m  đẻ  ị cáo. Bị cáo T sử dụng 
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xe  àm phương tiện phạm tội  à V không  iết nên Cơ quan điều tra không xem 

xét xử   . 

 [5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là bà Bàn Thị H đã nhận lại đủ 02 con gà 

do các bị cáo chiếm đoạt, ngư i có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Vũ Thị V 

không yêu cầu các bị cáo bồi thư ng nên không xem xét giải quyết.  

[6]. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47/BLHS 2015; Điều 106/BLTTHS 2015. 

- 02 (hai) con gà mái, loại gà ta có tổng trọng  ượng 4,5kg. Ngày 29/5/2018 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện B đã trả  ại cho chủ sở hữu theo quy 

định.  

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu NOVIA màu xanh th m BKS 97 4-2553 của 

 à Vũ Thị V. Việc bị cáo Nguyễn Phi T sử dụng  àm phương tiện phạm tội bà V 

không biết nên trả lại  à Vũ Thị V xe kèm theo 01 (một) đăng k  xe mô tô, xe 

máy của xe mô tô BKS 97F4-2553 mang tên Chúng Thị Q.  

[7].  Hình phạt bổ sung: Các bị cáo  à  ao động tự do, không có công việc và 

thu nhập ổn định nên không áp dụng đối với các  ị cáo. 

[8]. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án của Ủy  an thư ng vụ Quốc hội, các bị cáo phải chịu án phí theo 

quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

* Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Đình T và bị cáo Nguyễn Phi T phạm tội “ 

Trộm cắp tài s  ”  

- Áp dụng Đi m b Khoản 1 Điều 173; Đi m  s khoản 1 Điều 51, Điều 

17/BLHS.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình T 15 (M ờ  l  ) tháng tù.  Th i hạn tù tính t  

ngày chấp hành bản án.   

- Áp dụng Đi m b Khoản 1 Điều 173; Đi m  s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17/BLHS.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi T 12 (M ời hai) tháng tù. Th i hạn tù tính t  

ngày chấp hành bản án.                   

* Về vật chứng:Áp dụng Điều 47/BLHS; Điều 106/BLTTHS. 

Trả lại cho  à Vũ Thị V, sinh năm 1966, trú tại thôn Đ, xã P, huyện B, tỉnh 

Bắc Kạn 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu NOVIA màu xanh th m BKS 97F4-2553 
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và 01 (một) đăng k  xe mô tô, xe máy của xe mô tô BKS 97F4-2553 mang tên 

Chúng Thị Q. 

Tình trạng, số  ượng vật chứng như  iên  ản giao nhận giữa Công an huyện 

B và Chi cục Thi hành án dân sự huyện B.  

* Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án của Ủy  an thư ng vụ Quốc hội 

M i bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

“Tr ờng hợp b n án, quyết  ị     ợc t    à   t eo Đ ều 2 Luật Thi hành 

án dân sự t      ờ    ợc thi hành án dân sự,    ời ph i thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị c ỡng chế t    à   á  t eo qu   ịnh tạ  các Đ ều 6,7,và 9 Luật Thi hành 

án dân sự, thời hiệu t    à   á    ợc thực hiệ  t eo qu   ịnh tạ  Đ ều 30 Luật 

Thi hành án dân sự”  

Các bị cáo, bị hại, ngư i có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  có quyền kháng 

cáo trong hạn mư i  ăm ngày k  t  ngày tuyên án sơ thẩm.  

 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện B           1;                                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh Bắc Kạn   1;                                      

- CA huyện B                 2; 

- Bị cáo                            2; 

- Bị hại                             1; 

- NCQLNVLQ                1; (Đã k ) 

- TA tỉnh                          1; 

- Sở tư pháp                     1; 

- THADS                         1; 

- Lưu Hồ sơ vụ án            1; 

- Lưu                                1;                                                         Lý Thị Thúy                                                        
 

 

 

 

 


